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PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chương trình đào tạo (PO) 

1.1. Mục tiêu chung:  

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh tế (Master of Economic Management, MEM) được thiết kế 

theo định hướng nghiên cứu nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh 

tế, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng kiến thức quản lý 

kinh tế; có khả năng sáng tạo, trách nhiệm, thích nghi với môi trường kinh doanh hiện đại trong 

bối cảnh khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. 

1.2. Mục tiêu cụ thể của CTĐT 

Mục tiêu cụ thể 

(POs) 
Nội dung 

PO1 

Người học trở thành lãnh đạo, chuyên gia tại các doanh nghiệp/tổ chức 

nghề nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực Quản lý kinh tế và các 

lĩnh vực có liên quan. 

PO2 

Người học thành thạo kỹ năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng ứng dụng 

để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Quản lý kinh tế và các lĩnh vực 

có liên quan trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

PO3 

Người học có ý thức học tập suốt đời, có tác phong và thái độ ứng xử 

chuyên nghiệp trong môi trường đa quốc gia, có ý thức trách nhiệm 

với bản thân, cộng đồng xã hội trong quá trình phát triển và hội nhập 

quốc tế của đất nước. 
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 Bảng đối sánh Mục tiêu CTĐT với Sứ mạng, Tầm nhìn của Trường và Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam (bảng đối sánh theo Biểu mẫu 1 đính kèm). 

Bảng đối sánh mục tiêu CTĐT (PO) với sứ mạng, tầm nhìn của Trường 

Sứ mạng, tầm nhìn của trường PO1 PO2 PO3 

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng dựa trên 

nền tảng công nghệ và trải nghiệm; nghiên cứu ứng 

dụng khoa học và chuyển giao tri thức đáp ứng nhu cầu 

xã hội, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. 

X X X 

Tầm nhìn: Đến năm 2035, Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai trở thành Trường Đại học nghiên cứu ứng 

dụng có uy tín ở trong nước và khu vực, với môi trường 

giáo dục hiện đại tất cả vì người học và phục vụ cộng 

đồng. 

X X X 

Bảng đối sánh mục tiêu CTĐT (PO) với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam 

Mục tiêu CTĐT 

(PO) 

Khung trình độ Quốc gia Việt Nam 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 

PO1 X X X X X X X X X X X X 

PO2    X X X X X X    

PO3         X X X X 

Khung trình độ Quốc gia Việt Nam 

Ký 

hiệu 
Kiến thức 

Ký 

hiệu 
Kỹ năng 

Ký 

hiệu 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

1.1 

Kiến thức thực tế và lý 

thuyết sâu, rộng, tiên 

tiến, nắm vững các 

nguyên lý và học thuyết 

cơ bản trong lĩnh vực 

nghiên cứu thuộc chuyên 

ngành đào tạo. 

2.1 

Kỹ năng phân tích, 

tổng hợp, đánh giá dữ 

liệu và thông tin để 

đưa ra giải pháp xử lý 

các vấn đề một cách 

khoa học. 

3.1 

Nghiên cứu, đưa ra 

những sáng kiến 

quan trọng. 

1.2 
Kiến thức liên ngành có 

liên quan. 
2.2 

Có kỹ năng truyền đạt 

tri thức dựa trên 

nghiên cứu, thảo luận 

các vấn đề chuyên 

môn và khoa học với 

người cùng ngành và 

với những người 

khác. 

3.2 

Thích nghi, tự định 

hướng và hướng dẫn 

người khác. 

1.3 
Kiến thức chung về quản 

trị và quản lý.  
2.3 

Kỹ năng tổ chức, quản 

trị và quản lý các hoạt 

động nghề nghiệp tiên 

tiến. 

3.3 

Đưa ra những kết 

luận mang tính 

chuyên gia trong lĩnh 

vực chuyên môn. 
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Ký 

hiệu 
Kiến thức 

Ký 

hiệu 
Kỹ năng 

Ký 

hiệu 

Mức tự chủ và 

trách nhiệm 

  2.4 

Kỹ năng nghiên cứu 

phát triển và sử dụng 

các công nghệ một 

cách sáng tạo trong 

lĩnh vực học thuật và 

nghề nghiệp. 

3.4 

Quản lý, đánh giá và 

cải tiến các hoạt động 

chuyên môn. 

  2.5 

Có trình độ ngoại ngữ 

tương đương bậc 

4/6 Khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam. 

  

 

 

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 

Chuẩn đầu ra (PLOs) PIs 

Kiến thức 

PLO 1: Vận dụng (Apply) được 

thế giới quan, phương pháp luận 

triết học và phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong quá trình học 

tập và thực hiện công việc liên 

quan. 

PI 1.1. Vận dụng (Apply) được thế giới quan, phương 

pháp luận triết học trong quá trình học tập, nghiên cứu và 

thực hiện công việc.  

PI 1.2. Vận dụng (Apply) phương pháp nghiên cứu để 

giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thực tiễn. 

PLO 2: Tổng hợp (Synthesize) 

được các kiến thức chuyên sâu, tiên 

tiến về quản lý kinh tế để giải quyết 

các vấn đề phức tạp trong tổ chức. 

PI 2.1. Tổng hợp (Synthesize) được các kiến thức 

chuyên sâu về quản lý kinh tế để giải quyết các vấn đề 

phức tạp trong tổ chức. 

PI 2.2. Tổng hợp (Synthesize) được các kiến thức tiên 

tiến về quản lý kinh tế để giải quyết các vấn đề phức tạp 

trong tổ chức. 

PLO 3: Đánh giá (Evaluate) chính 

sách kinh tế nhằm đo lường tính 

hiệu quả và đề xuất các phương án 

đầu tư phù hợp theo vùng, lãnh thổ 

và theo ngành. 

PI 3.1. Đánh giá (Evaluate) chính sách kinh tế nhằm đo 

lường tính hiệu quả của nó. 

PI 3.2. Đánh giá (Evaluate) chính sách kinh tế nhằm đề 

xuất các phương án đầu tư phù hợp theo vùng, lãnh thổ và 

theo ngành. 

Kỹ năng 

PLO 4: Sử dụng thành thạo 

(Perfect)  kỹ năng ngoại ngữ, kỹ 

năng mềm để học tập, nghiên cứu 

và làm việc hiệu quả trong môi 

trường đa văn hóa và hội nhập toàn 

cầu. 

PI 4.1. Sử dụng thành thạo (Perfect) kỹ năng ngoại ngữ 

để  học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả trong môi 

trường đa văn hóa và hội nhập toàn cầu. 

PI 4.2. Sử dụng thành thạo (Perfect) các kỹ năng mềm 

có được trong quá trình học tập để ứng dụng trong công 

việc thực tiễn và trong nghiên cứu. 

PLO 5: Thực hiện (Implement) 

triển khai các chiến lược và chính 

sách về quản lý kinh tế trong các tổ 

chức. 

PI 5.1. Thực hiện (Implement) triển khai các chiến lược 

trong các tổ chức. 

PI 5.2. Thực hiện (Implement) triển khai các chính sách 

về quản lý kinh tế trong các tổ chức. 

PLO 6: Đề xuất (Propose) các giải 

pháp trên cơ sở khoa học, phù hợp 

với nguồn lực, bối cảnh thực tiễn và 

chiến lược phát triển của tổ chức. 

PI 6.1. Đề xuất (Propose) các giải pháp trên cơ sở khoa 

học, phù hợp với nguồn lực và bối cảnh thực tiễn của tổ 

chức. 
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Chuẩn đầu ra (PLOs) PIs 

PI 6.2. Đề xuất (Propose) các giải pháp trên cơ sở khoa 

học, phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

PLO 7: Phát triển (Develop) năng 

lực thích ứng của bản thân trong 

môi trường đa văn hóa, có  ý thức 

học tập suốt đời, có trách nhiệm đối 

với cộng đồng và xã hội, có năng 

lực dẫn dắt và truyền cảm hứng 

trong nghề nghiệp. 

PI 7.1. Phát triển (Develop) năng lực thích ứng của bản 

thân trong môi trường đa văn hóa. 

PI 7.2. Hình thành (Perform) ý thức học tập suốt đời, có 

trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, có năng lực dẫn 

dắt và truyền cảm hứng trong nghề nghiệp. 

 

 Bảng đối sánh Chuẩn đầu ra (PLOs) với Mục tiêu đào tạo (PO) 

Nội dung PLO PO1 PO2 PO3 

PLO 1: Vận dụng (Apply) được thế giới quan, phương pháp luận triết 

học và phương pháp nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập và 

thực hiện công việc liên quan. 

X X  

PLO 2: Tổng hợp (Synthesize) được các kiến thức chuyên sâu, tiên 

tiến về quản lý kinh tế để giải quyết các vấn đề phức tạp trong tổ chức. 
X   

PLO 3: Đánh giá (Evaluate) chính sách kinh tế nhằm đo lường tính 

hiệu quả và đề xuất các phương án đầu tư phù hợp theo vùng, lãnh thổ 

và theo ngành. 

X   

PLO 4: Sử dụng thành thạo (Perfect)  kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng 

mềm để học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả trong môi trường đa 

văn hóa và hội nhập toàn cầu. 

X X  

PLO 5: Thực hiện (Implement) triển khai các chiến lược và chính sách 

về quản lý kinh tế trong các tổ chức. 
X X  

PLO 6: Đề xuất (Propose) các giải pháp trên cơ sở khoa học, phù hợp 

với nguồn lực, bối cảnh thực tiễn và chiến lược phát triển của tổ chức. 
X X  

PLO 7: Phát triển (Develop) năng lực thích ứng của bản thân trong 

môi trường đa văn hóa, có  ý thức học tập suốt đời, có trách nhiệm đối 

với cộng đồng và xã hội, có năng lực dẫn dắt và truyền cảm hứng trong 

nghề nghiệp. 

X  X 

 

3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế có thể đảm nhận tốt các vị trí công việc sau: 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, bộ, ngành và địa 

phương: có năng lực hoạch định, triển khai các chính sách kinh tế ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô 

vào thực tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. 

- Nhà quản lý kinh tế tại các tổ chức, doanh nghiệp: Có kỹ năng triển khai các công cụ quản lý 

kinh tế vào thực tiễn, trên cơ sở thực thi quản lý, có thể đánh giá và phản biện các chính sách 

kinh tế của nhà nước, các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế của 
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các tổ chức kinh tế công và tư,  góp phần giúp các cơ quan nhà nước thực thi quản lý kinh tế 

ngày càng hiệu quả hơn;  

- Các chuyên gia tư vấn thực thi chính sách cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý: Có kỹ năng 

phân tích chính sách, trên cơ sở đó tư vấn giúp các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước 

thực hiện đúng các chủ trương, chính sách kinh tế của nhà nước. 

4. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:  

Theo Quy chế tuyển sinh chung của Trường và của Bộ GD&ĐT. 

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

5.1. Quy trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được thiết kế thực hiện trong thời gian 2 năm, mỗi năm học có 2 học kỳ. 

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với nhiều hình thức giảng dạy được vận dụng để đáp ứng các đặc 

thù của từng học phần thông qua các phương pháp giảng dạy tích cực và phương pháp học tập chủ 

động như: học tập dựa trên dự án, học tập trải nghiệm, học với chuyên gia. 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp:  

Người học được tốt nghiệp khi: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong 

thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số tín chỉ học phần và khối lượng của chương trình đào tạo (60 TC); 

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa đạt từ 2,0 trở lên theo thang điểm 4; 

- Bảo vệ luận văn đạt từ 2,0 trở lên (thang điểm 4), không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa 

học trong luận văn. 

- Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

6. Điều kiện đảm bảo chất lượng của ngành 

6.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

a) Nguồn lực chung của Trường 

STT Loại phòng học 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  

hỗ trợ giảng dạy Ghi 

chú   
Tên thiết bị 

Số 

lượng 

Phục vụ học phần/ 

môn học 

1 

Phòng 

học/giảng 

đường 

87 1.362 
Màn hình tương tác 

cảm ứng 
52 

Các học phần lý 

thuyết, mô phỏng 

thực hành 

 

2 Hội trường 1 706 
Màn hình led 

Bộ âm thanh 
01 

Các học phần lý luận 

chính trị, chuyên đề 

 

3 
Số phòng học 

đa phương tiện 
1 93 Cabin 24 

Học và thi học phần 

tiếng anh 

 

4 Phòng máy tính 5 320 Máy tính 205 
Các học phần thực 

hành trên máy tính 

 



 

  

 6 

STT Loại phòng học 
Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  

hỗ trợ giảng dạy Ghi 

chú   
Tên thiết bị 

Số 

lượng 

Phục vụ học phần/ 

môn học 

5 
Sân vận động, 

hồ bơi,… 
09 6.244 - - 

Các học phần Giáo 

dục thể chất 

 

6 

Phòng thí 

nghiệm, thực 

hành 

25 2.466 

Các thiết bị, máy 

móc, máy tính phục 

vụ học thí nghiệm, 

thực hành 

 
Các học phần thí 

nghiệm, thực hành 

 

7 

Phòng thực 

hành thực tế ảo 

3D (Zspace) 

03 182 
Thiết bị mô phỏng 

3D 
03 

Các học phần thực 

hành mô phỏng 3D, 

các ngành kỹ thuật, 

công nghệ và sức 

khỏe 

 

8 
Thư viện, trung 

tâm học liệu 
01 3.335 - - - 

học 

viên tự 

học tại 

thư 

viện 

b) Nguồn lực đặc thù của ngành 

STT 
Loại phòng 

học 

Số 

lượng 

Diện 

tích (m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  

hỗ trợ giảng dạy Ghi 

chú   Tên thiết 

bị 

Số 

lượng 
Phục vụ học phần/môn học 

1 

Phòng thực 

hành máy 

tính 

1 90 Laptop 50 
Phân tích định lượng trong kinh tế 

Quản trị dự án 
 

6.2. Thư viện 

- Diện tích thư viện: 3.123 m2; Diện tích phòng đọc: 417 m2; 

- Số chỗ ngồi: 900;   

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 19; 

- Phần mềm quản lý thư viện:  01; 

- Thư viện điện tử: 01; 

- Thông tin bản quyền kết nối với cơ sở dữ liệu trong nước: 01 Cơ sở dữ liệu; 

- Thông tin bản quyền kết nối với cơ sở dữ liệu quốc tế (hoặc dự kiến): 02 Cơ sở dữ liệu; 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 10.337 đầu tài liệu. 

6.3. Đội ngũ giảng viên và chuyên viên/nhân viên cơ hữu  

- Đội ngũ Giảng viên đáp ứng giảng dạy Chương trình đào tạo
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PHẦN B: CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ. 

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 10 tín chỉ, chiếm 16,7 %. 

1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 50 tín chí, chiếm 83,3%. 

2. Cấu trúc chương trình dạy học 

Cấu trúc theo khối kiến thức 

TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

Số giờ 
BB/ 

TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học 

phần 

SH 

Học phần 

HT Tổng LT TH LV TT 

I. KIẾN THỨC CHUNG 10 150 150 0 0 0 10/0    

1 CB80101 Triết học Philosophy 4 60 60 0 0 0 BB Không Không Không 

2 QL80001 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

Research 

Methodology 
3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

3 TA80301 Tiếng Anh B2 English B2 3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 50 750 570 0 180 0 35/15    

II.1. Kiến thức cơ sở ngành 8 120 120 0 0 0 8/0    

1 QL80002 Kinh tế học 
Economics for 

Business 
3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

2 QL80003 
Phân tích định 

lượng trong kinh tế 

Quantitative Analysis 

for Economics 
3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

3 QL80004 Pháp luật kinh tế Economic law 2 30 30 0 0 0 BB Không Không Không 

II.2. Kiến thức chuyên ngành 27 405 405 0 0 0 12/15    

1 QL80005 
Quản lý nhà nước về 

kinh tế 

State management of 

economics 
3 45 45 0 0 0 BB Không Không QL80002 
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

Số giờ 
BB/ 

TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học 

phần 

SH 

Học phần 

HT Tổng LT TH LV TT 

2 QL80006 
Phân tích chính sách 

kinh tế 

Economic policy 

analysis 
3 45 45 0 0 0 BB Không Không QL80002 

3 QL80007 Quản trị chiến lược 
Strategic 

Management 
3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

4 QL80008 Quản trị dự án Project Management 3 45 45 0 0 0 BB Không Không Không 

5 QL81001 
Toàn cầu hóa và 

chính sách công 

Globalization and 

public policy 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

6 QL81002 Quản trị Marketing 
Marketing 

Management 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

7 QL81003 
Quản trị chuỗi cung 

ứng 

Supply Chain 

Management 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

8 QL81004 Quản lý thuế Tax management 3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

9 QL81005 Quản trị sự thay đổi Change management 3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

10 QL81006 
Toàn cầu hóa và kinh 

tế số 

Globalization and 

digital economy 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

11 QL81007 Lãnh đạo và quản lý 
Leadership and 

management 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

12 QL81008 
Đàm phán và quản lý 

xung đột 

Negotiation and 

conflict management 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

13 QL81009 Đầu tư quốc tế 
International 

Investment 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

14 QL81010 
Quản lý khoa học 

công nghệ 

Science and 

technology 

management 

3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 
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TT Mã học phần 
Tên học phần 

(tiếng Việt) 

Tên học phần 

(tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

Số giờ 
BB/ 

TC 

Điều 

kiện 

TQ 

Học 

phần 

SH 

Học phần 

HT Tổng LT TH LV TT 

15 QL81011 

Nhà nước, thị 

trường và quản trị 

quốc tế 

State, market and 

international 

governance 

3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

16 QL81012 
Quản lý tài chính 

công 

Public financial 

management 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

17 QL81013 

Thị trường toàn cầu 

và khủng hoảng tài 

chính 

Global markets and 

financial crises 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

18 QL81014 
Quản lý an ninh kinh 

tế 

Economic security 

management 
3 45 45 0 0 0 TC Không Không Không 

II.3. Học phần tốt nghiệp 15 225 45 0 180 0     

1 QL80009 
Chuyên đề nghiên 

cứu 
Research topic 3 45 45 0 0 0 BB Không Không QL80001 

2 QL800010 Luận văn tốt nghiệp Graduation thesis 12 180 0 0 180 0 BB Không Không 

QL80005 

QL80006 

QL80007 

QL80008 

QL80009 

TỔNG 60 900 720 0 180 0 45/15    

Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên 

cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá (Theo TT 17/2021/TT-BGDĐT, ngày 22/6/2021). 

- LT: lý thuyết (Giảng dạy trực tiếp trên lớp hoặc qua MS Team. Tùy thuộc vào phương pháp dạy - học, hoạt động giảng dạy trên lớp hoặc qua MS 

Team gồm các hình thức như: giảng bài, thảo luận nhóm, sửa bài tập, thuyết trình….). 1 TC lý thuyết tính bằng 15 giờ lên lớp, thời gian còn lại của 

giờ tín chỉ sử dụng cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu trải nghiệm và thi, kiểm tra, đánh giá. 
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- TH: thực hành (Thực hiện tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm; làm đồ án, dự án tại lớp; học mô phỏng, học thực hành tại các phòng thực hành 

chuyên biệt như: phòng mô phỏng, phòng piano, phòng sân khấu kịch, phòng phim trường, phòng studio, phòng lab…). 1 TC thực hành bằng 30 giờ 

lên lớp, thời gian còn lại của giờ tín chỉ sử dụng cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu trải nghiệm và thi, kiểm tra, đánh giá. 

- TT: thực tế (đi kiến tập, thực tập, đi tour, đi thực địa ngoài Trường). 1 TC thực tế bằng 45 giờ - 60 giờ thực hành (tính theo giờ hành chính) tại cơ 

sở thực tế, bao gồm cả cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu trải nghiệm và thi, kiểm tra, đánh giá. 

- Viết tắt: BB/TC: học phần bắt buộc hay tự chọn; TQ: học phần tiên quyết; SH: học phần song hành; HT: học phần học trước. 



 

 

 11 

3. Lưu đồ chương trình môn học 
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4. Phương pháp đánh giá 

Mô tả các phương pháp đánh giá CTĐT áp dụng 

STT Phương pháp đánh giá Định nghĩa 
Kỳ thi  

áp dụng 

Yêu cầu 

rubric 
Ghi chú 

1 Trắc nghiệm 

Là bài kiểm tra bao gồm các câu hỏi nhiều 

lựa chọn, người học phải hoàn thành trong 

thời gian nhất định. Bài kiểm tra có thể thực 

hiện trên giấy hoặc trên hệ thống học trực 

tuyến. 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 
Không 

Bài thi trắc nghiệm áp dụng cho các môn 

lý thuyết đại cương (như môn pháp luật đại 

cương, môn lý luận chính trị, toán cao 

cấp…). 

Hình thức trắc nghiệm có thể kết hợp với 

hình thức tự luận để áp dụng cho cuối kỳ, 

với điều kiện tỷ trọng điểm trắc nghiệm 

không vượt quá 50% tổng điểm của bài thi. 

2 Vấn đáp 

Là bài kiểm tra trực tiếp tại phòng thi. Người 

học sẽ trình bày và trả lời các câu hỏi của 

giảng viên theo chủ đề cho trước. 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 
Có  

3 Bài tập lớn/Tiểu luận 

Là bài kiểm tra cá nhân/nhóm mà trong đó 

giảng viên giao chủ đề cho người học thực 

hiện tại lớp hoặc ngoài giờ lên lớp/ở nhà. Sản 

phẩm để đánh giá là bài tiểu luận (tập tin 

hoặc bản giấy).  

Thường kỳ 

Cuối kỳ 

Rubric cá 

nhân/nhóm 
 

4 Thuyết trình 

Là bài kiểm tra cá nhân/nhóm mà trong đó 

giảng viên giao chủ đề cho người học thực 

hiện tại nhà. Sản phẩm để đánh giá là 

slide/video thuyết trình, trình bày và hỏi vấn 

đáp tại lớp 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 

Rubric cá 

nhân/nhóm 

Với các môn được thiết kế để giúp người 

học hình thành kỹ năng thuyết trình thì 

được áp dụng hình thức này cho cuối kỳ. 
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STT Phương pháp đánh giá Định nghĩa 
Kỳ thi  

áp dụng 

Yêu cầu 

rubric 
Ghi chú 

5 Tự luận  

Là bài kiểm tra đánh giá khả năng hiểu, vận 

dụng kiến thức, kỹ năng để phân tích, đánh 

giá và giải quyết vấn đề hoặc đưa ra kết luận. 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 
 

Bài kiểm tra tự luận có thể áp dụng cho 

đánh giá thường kỳ đo lường mức độ hiểu 

và vận dụng của người học được thực hiện 

trên giấy hoặc trên hệ thống học trực tuyến.  

6 
Kiểm tra thực địa/ thực 

tế 

Là bài kiểm tra dành cho người học trong các 

trường hợp cụ thể hoặc nhiệm vụ cụ thể ở nơi 

làm việc, hoặc là bài kiểm tra đánh giá các kỹ 

năng và khả năng của người học (đặc biệt chú 

trọng sự thể hiện chuyên nghiệp) tại nơi làm 

việc trong một thời gian nhất định. 

Thường kỳ 

Cuối kỳ 
Có  

7 Báo cáo 

Là bài kiểm tra cá nhân/nhóm giảng viên 

giao chủ đề cho người học thực hiện tại nhà 

hoặc tại doanh nghiệp. Sản phẩm để đánh giá 

là bài nộp (tập tin hoặc bản giấy). 

Cuối kỳ Có  

8 Khóa luận nghiệp 
Người học thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

theo quy định và yêu cầu của Nhà trường  
Cuối khóa Có  
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PHẦN C: CHƯƠNG TRÌNH KHÁC TRONG KHÓA HỌC 

1. Chương trình trải nghiệm 

Chương trình học ngoại khóa theo học phần: Để tăng cường kiến thức thực tế học viên sẽ được 

giảng viên tổ chức đi tham quan, học hỏi trực tiếp các nội dung liên quan đến học phần ngay tại 

các doanh nghiệp và được các cán bộ quản lý tại doanh nghiệp trao đổi, hướng dẫn. Các học phần 

dự kiến trong chương trình được tổ chức đi ngoại khoá gồm: 

- Quản trị dự án; 

- Quản trị chuỗi cung ứng;  

- Quản trị Marketing. 

Hoạt động trải nghiệp tại doanh nghiệp không chỉ giúp học viên áp dụng kiến thức lý thuyết 

vào thực tế mà còn phát triển kỹ năng thực hành và khả năng tương tác trong môi trường doanh 

nghiệp. 

2. Chương trình phục vụ cộng đồng 

Chương trình 1: Các chương trình thiện nguyện xã hội (thường kỳ) 

Nội dung: Học viên được sắp xếp để tham gia hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tổ 

chức trong khuôn khổ các hoạt động tình nguyện, như dọn dẹp khu vực cộng đồng, giảng dạy tại 

các trung tâm học tập cho trẻ em, hoặc hỗ trợ các tổ chức từ thiện. Hoạt động này này không chỉ 

tạo cơ hội cho học viên tận dụng kỹ năng và tri thức của mình để phục vụ cộng đồng, mà còn giúp 

học viên chủ động xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội. Hơn nữa, việc tham gia vào các 

hoạt động này đồng nghĩa với việc học viên làm giàu thêm cho bản thân mình những trải nghiệm 

thực tế, đồng thời còn làm phát triển tinh thần nhân đạo, phản ánh truyền thống “Thương người 

như thể thương thân” trong văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Chương trình 2: Cuộc thi tìm kiếm giải pháp kinh doanh xanh và bền vững 

Học viên được khuyến khích tham gia vào cuộc thi tìm kiếm các giải pháp kinh doanh có 

hướng xanh và bền vững, nơi mà họ được thách thức đề xuất các phương án hoặc dự án kinh doanh 

mà đảm bảo sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, môi trường, và xã hội. Học viên sẽ được đánh 

giá dựa trên một loạt các tiêu chí, bao gồm khả năng tạo ra giá trị kinh tế, tiềm năng tác động tích 

cực đối với xã hội và môi trường, khả năng thực hiện các ứng dụng thực tế, và mức độ sáng tạo 

trong việc đề xuất và triển khai các giải pháp. Đây là một cơ hội để học viên kết hợp kiến thức 

chuyên sâu về kinh doanh với sự cam kết đối với các giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội trong 

quá trình phát triển và thực hiện dự án của mình. 

3. Chương trình tiềm năng/phát triển năng lực  

Chương trình 1: Sinh hoạt chuyên đề về văn hoá ứng xử và tác phong làm việc (hàng kỳ) 

Chương trình này cung cấp cho học viên cơ hội học hỏi về các nguyên tắc văn hóa ứng xử 

và tác phong làm việc quan trọng để họ có thể tự tin và hiệu quả trong sự nghiệp tương lai. Qua 
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các buổi sinh hoạt và hoạt động thực hành, học viên sẽ có cơ hội áp dụng những kỹ năng mới vào 

cuộc sống hàng ngày và môi trường làm việc. Chương trình cũng tập trung vào việc đánh giá và 

phản hồi cá nhân để giúp học viên không chỉ nhận thức về những điểm mạnh mà còn khám phá và 

cải thiện những khía cạnh cần phát triển. Đồng thời, thông qua việc tham gia các hoạt động nhóm 

và trò chơi, học viên sẽ có cơ hội tương tác, chia sẻ ý kiến và xây dựng kỹ năng giao tiếp hiệu quả. 

Chương trình này cam kết đóng góp vào việc hình thành và phát triển những thế hệ học viên không 

chỉ có kiến thức chuyên ngành mà còn có phẩm chất và tác phong làm việc xuất sắc. 

Chương trình 2: Đối thoại với lãnh đạo Khoa, Nhà trường (hàng năm) 

Chương Trình "Đối Thoại với Lãnh Đạo Khoa, Nhà Trường" là một sáng kiến có mục 

đích chính là tạo cơ hội cho học viên gặp gỡ, giao lưu, và chia sẻ ý kiến với các lãnh đạo của Khoa 

và Nhà trường. Chương trình này hướng tới việc xây dựng một cầu nối mạnh mẽ giữa học viên và 

lãnh đạo, thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác tích cực trong cộng đồng học thuật. Chương trình hứa 

hẹn mang lại những cơ hội quý báu cho học viên được giới thiệu với mục tiêu phát triển của Khoa 

và Nhà trường, từ những chiến lược lớn đến những thay đổi cụ thể trong quá trình học tập. Trong 

buổi gặp gỡ thông tin, các lãnh đạo sẽ chia sẻ về mục tiêu của Khoa, và những dự định quan trọng 

trong tương lai.  

Chương trình còn đặt ra một diễn đàn ý kiến và đề xuất, nơi học viên có thể thoải mái thảo 

luận và đưa ra ý kiến, đề xuất về những điểm cần cải thiện hoặc những dự án mới mà có thể làm 

cho Khoa, Trường trở nên tốt hơn. Các lãnh đạo sẽ lắng nghe và đưa ra phản hồi xây dựng, tạo 

nên một quy trình tương tác tích cực và ý nghĩa. Cuối cùng, thông qua các sự kiện giao lưu và kết 

nối, chương trình không chỉ là nơi học viên có thể gặp gỡ lãnh đạo Khoa và Nhà trường mà còn 

tạo điều kiện cho sự giao tiếp mở cửa và thân thiện. Tất cả những hoạt động này đều hứa hẹn tạo 

ra một môi trường học tập tích cực và tăng cường sự kết nối giữa học viên và Nhà trường, góp 

phần vào sự phát triển liên tục của cộng đồng học thuật. 

PHẦN D: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Đối với các đơn vị đào tạo 

- Nghiên cứu chương trình đào tạo: Đầu tiên, nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo để hiểu rõ 

yêu cầu về nội dung và mục tiêu của chương trình. Điều này sẽ giúp Khoa tổ chức và triển khai 

chương trình một cách chính xác và hiệu quả. 

- Phân công giảng viên phụ trách: Phân công giảng viên phụ trách từng học phần trong 

chương trình. Đảm bảo rằng mỗi học phần được giao cho giảng viên có kiến thức và kỹ năng tương 

ứng. Cung cấp cho giảng viên chương trình chi tiết để họ có thể chuẩn bị và truyền đạt nội dung 

đúng và chất lượng. 

- Chuẩn bị đội ngũ cố vấn học tập: Đảm bảo đội ngũ cố vấn học tập có hiểu biết sâu về toàn 

bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Cố vấn học tập cần có khả năng hướng dẫn học viên 
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đăng ký các học phần và hiểu rõ quy định về các học phần tiên quyết, học phần học trước. Đào tạo 

và cung cấp cho cố vấn học tập đầy đủ thông tin và tài liệu để họ có thể hỗ trợ học viên một cách 

hiệu quả. 

- Chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất: Đảm bảo có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo và cơ 

sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy. Điều này bao gồm cả phòng học, thiết bị, phần mềm và 

các tài liệu học tập cần thiết. Đảm bảo rằng tài liệu và cơ sở vật chất đáp ứng đủ yêu cầu và chất 

lượng để hỗ trợ quá trình đào tạo. 

- Chú trọng tính logic và tiếp thu kiến thức: Trong quá trình truyền đạt kiến thức, hãy chú ý 

đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức. Xác định các học phần tiên quyết 

và quy định rõ ràng về sự liên kết giữa các học phần bắt buộc. Điều này giúp đảm bảo học viên 

hiểu và học tập một cách có hệ thống và logic. 

- Đánh giá và cải tiến: Theo dõi quá trình thực hiện chương trình đào tạo và thu thập phản 

hồi từ học viên và giảng viên. Đánh giá kết quả học tập và hiệu quả của chương trình. Dựa trên 

phản hồi và đánh giá, thực hiện các cải tiến và điều chỉnh cần thiết để nâng cao chất lượng chương 

trình đào tạo. 

2. Đối với giảng viên 

 - Nghiên cứu nội dung đề cương chi tiết: Khi được phân công giảng dạy một hoặc nhiều 

đơn vị học phần, giảng viên phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết của từng học phần. 

Điều này giúp giảng viên hiểu rõ về mục tiêu, nội dung và yêu cầu của học phần. Dựa trên đó, 

giảng viên có thể chuẩn bị bài giảng và các phương tiện dạy học phù hợp. 

 - Chuẩn bị giáo trình, tài liệu tham khảo và slide bài giảng: Đảm bảo có đầy đủ giáo trình 

và tài liệu tham khảo để hỗ trợ quá trình giảng dạy. Xây dựng slide bài giảng để trình bày nội dung 

một cách rõ ràng và hấp dẫn. Tài liệu và slide bài giảng cần được cung cấp hoặc giới thiệu cho học 

viên để họ có thể nắm vững kiến thức và chuẩn bị cho quá trình học tập. 

 - Hướng dẫn học viên về phương pháp học tập hiệu quả: Giảng viên có trách nhiệm hướng 

dẫn học viên về các phương pháp học tập hiệu quả liên quan đến học phần đó. Giảng viên có thể 

chia sẻ các kỹ thuật học tập, phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận vấn đề và tổ chức thời gian 

hợp lý. Điều này giúp học viên nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn và đạt kết quả học tập tốt. 

 - Hướng dẫn về nội dung đánh giá học phần: Giảng viên cần thông báo và hướng dẫn học 

viên về nội dung đánh giá của học phần, bao gồm các bài tập, bài kiểm tra, đồ án, hay các hình 

thức khác. Đảm bảo học viên hiểu rõ yêu cầu và tiêu chí đánh giá để họ có thể chuẩn bị và tham 

gia vào quá trình đánh giá một cách hiệu quả. 

3. Đối với học viên 
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- Tham khảo ý kiến cố vấn học tập: Liên hệ và tham khảo ý kiến của cố vấn học tập để 

được tư vấn về việc lựa chọn các học phần phù hợp với tiến độ và mục tiêu học tập. Cố vấn học 

tập có thể giúp học viên xác định các học phần cần thiết và hướng dẫn về lịch trình học tập. 

- Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp: Trước khi tham gia các buổi học, 

nghiên cứu chương trình học tập, đề cương và tài liệu liên quan để học viên có thể tiếp thu bài 

giảng một cách hiệu quả. Điều này giúp học viên có kiến thức nền tảng và chuẩn bị tốt cho quá 

trình học tập. 

- Tham gia lớp học đúng quy định: Đảm bảo học viên tham gia đầy đủ các buổi học theo 

quy định của nhà trường. Lắng nghe và tập trung vào hướng dẫn và bài giảng của giảng viên. Ghi 

chú và tham gia vào các hoạt động trong lớp để tận dụng tối đa thời gian học tập. 

- Tự giác và tích cực trong việc tự học và tự nghiên cứu: Tự học và tự nghiên cứu là yếu tố 

quan trọng để phát triển kiến thức và kỹ năng cá nhân. Hãy tự đặt mục tiêu học tập, xác định 

phương pháp học tập hiệu quả và quản lý thời gian một cách tỉ mỉ. Đặt sự tự giác và tích cực lên 

hàng đầu trong quá trình học tập. 

- Khai thác tài nguyên trên mạng và trong thư viện: Sử dụng các tài nguyên trực tuyến như 

sách điện tử, bài giảng trực tuyến, tài liệu tham khảo và các nguồn thông tin trên mạng để nâng 

cao kiến thức và hiểu biết. Khám phá thư viện của trường và tận dụng các nguồn tài liệu và dịch 

vụ hỗ trợ có sẵn. 

- Phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá. 

Trong suốt quá trình học, cố vấn học tập cùng Ban lãnh đạo Khoa, Bộ môn luôn đồng hành hỗ trợ 

về kế hoạch, lịch trình học, về chuyên môn qua mỗi học kỳ. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin của 

nhà Trường, cùng các Phòng, Ban đều hướng đến việc hỗ trợ cho hoạt động dạy và học của giảng 

viên và học viên được tốt nhất. 
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